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TÓM TẮT: Vùng nghiên cứu bao gồm 2 khu bảo tồn của tỉnh Hà Giang còn ít được điều tra đánh giá về đa dạng sinh học: Khu bảo tồn thiên nhiên Du Già (11.795 ha) với sinh cảnh chủ yếu là rừng nhiệt đới thường xanh đất thấp, núi thấp và một phần diện tích là rừng thường xanh trên núi đá vôi. Khu bảo tồn loài, sinh cảnh Voọc mũi hếch Khau Ca (2.024 ha) có sinh cảnh chủ yếu là rừng thường xanh trên núi đá vôi. Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận cho vùng nghiên cứu 59 loài thú thuộc 19 họ, 8 bộ. Vùng nghiên cứu có tầm quan trọng bảo tồn cao, có 16 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) và 8 loài bị có tên trong Danh lục Đỏ IUCN (2013). Đặc biệt, vùng nghiên cứu là nơi cư trú của quần thể voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus) lớn nhất thế giới (tại Khu bảo tồn Loài sinh cảnh Voọc mũi hếch Khau Ca) và quần thể voọc đen má trắng (Trachypithecus francoisi) có thể là lớn nhất Việt Nam hiện nay (tại Khu bảo tồn thiên nhiên Du Già). Đây là 2 loài thú đang bị đe dọa cao trong nước và trên toàn cầu. Các áp lực đe dọa làm suy thoái các giá trị đa dạng sinh học trong vùng nghiên cứu còn rất lớn như: săn bắt động vật rừng; phá rừng để làm nương rẫy; khai thác lâm sản trái phép, chăn thả gia súc tự do và đặc biệt là khai thác khoáng sản quy mô công nghiệp. 

Từ khóa: Mammalia, Rhinopithecus avunculus, Trachypithecus francoisi, đa dạng sinh học, khu hệ thú, bảo tồn, Du Già, Khau Ca, Hà Giang.

MỞ ĐẦU

Công ước Đa dạng sinh học (1992) đã xác định các khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) là công cụ hữu hiệu bảo tồn "tại chỗ" đa dạng sinh học. Công ước quy định các nước thành viên có trách nhiệm thành lập hệ thống KBTTN, quản lý tốt các KBTTN và các tài nguyên sinh vật bên trong các KBTTN [20]. Vì vậy, việc điều tra xác định các giá trị đa dạng sinh học quan trọng cho bảo tồn và giám sát sự biến đổi của chúng là rất cần thiết để làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng các giải pháp quản lý bảo tồn chúng một cách hiệu quả. Nghiên cứu này được thực hiện tại khu vực Du Già - Khau Ca của tỉnh Hà Giang, bao gồm 2 khu bảo tồn còn rất ít được điều tra đánh giá về đa dạng sinh học: Khu bảo tồn thiên nhiên Du Già (KBTTN Du Già) và Khu bảo tồn loài, sinh cảnh Voọc mũi hếch Khau Ca (KBTLSC Khau Ca) (hình 1).
KBTTN Du Già được thành lập năm 1994, thuộc địa phận các xã Du Già, huyện Yên Minh; xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê và xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; tọa độ địa lý: 22°48’30’’-22°58’00’’N; 105°3’00’’-105°20’30’’E. Theo tài liệu của Ban quản lý (2013), diện tích hiện nay của khu bảo tồn là 11.795 ha với địa hình chủ yếu là núi đất và một phần nhỏ núi đá, nhưng có độ dốc cao, bình độ dao động từ 400-2.275 m so với mặt biển, cao nhất là đỉnh Pù Thà Cà đạt (2.275 m). Trong Khu bảo tồn có nhiều suối có nước quanh năm. Khu bảo tồn có 3 kiểu rừng chính là: rừng nhiệt đới thường xanh đất thấp, rừng nhiệt đới thường xanh núi thấp và trung bình và một diện tích nhỏ rừng thường xanh trên núi đá vôi. Tổng diện tích rừng tự nhiên của khu bảo tồn là 10.712 ha.

KBTLSC Khau Ca được thành lập năm 2008 sau khi phát hiện quần thể voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus) lớn nhất Việt Nam ở đây vào năm 2002 [11]. Khu bảo tồn nằm sát ranh giới Tây Nam của KBTTN Du Già, thuộc địa giới hành chính của các xã Tùng Bá (huyện Vị Xuyên), Minh Sơn và Yên Định (huyện Bắc Mê), tổng diện tích là 2.024 ha, tọa độ: 22o49’38”-22o51’52”N và 105o05’55”- 105o09’12”E. Khu bảo tồn nằm trên khối núi đá vôi có sườn dốc, độ chia cắt mạnh, cao dần lên theo hướng Tây Bắc - Đông Nam với một số đỉnh cao trên 1.000 m, cao nhất là đỉnh Cột Mốc (1.341 m so với mặt nước biển). Nơi thấp nhất thuộc xã Yên Định (huyện Minh Sơn) với độ cao khoảng 500 m. Trong khu bảo tồn không có suối nước chảy quanh năm, chỉ có một số khe có nước vào mùa mưa. Sinh cảnh chính trong khu bảo tồn là rừng thường xanh trên núi đá vôi nguyên sinh hoặc ít bị tác động (gần 1.000 ha). Ngoài ra, còn một diện tích nhỏ các sinh cảnh khác như rừng thứ sinh thường xanh cây lá rộng, trảng cây bụi thứ sinh và trảng cỏ thứ sinh.

Mặc dù được thành lập từ năm 1994, nhưng các giá trị đa dạng sinh học của KBTTN Du Già rất ít được nghiên cứu đánh giá. Về khu hệ thú, cho đến nay mới chỉ có danh sách tạm thời 57 loài thú do Phân viện Điều tra Quy hoạch Rừng Tây Bắc nêu trong Dự án đầu tư KBTTN Du Già (1994) [18]. Năm 2002, Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế tại Việt Nam (FFI-Việt Nam) tiến hành điều tra về voọc mũi hếch, nhưng không ghi nhận được loài này trong khu bảo tồn [11]. Tại KBTLSC Khau Ca, các nghiên cứu tập trung vào giám sát hiện trạng và nghiên cứu sinh thái học của quần thể voọc mũi hếch [1, 11, 12]. Ngoài ra, năm 2006, tổ chức FFI-Việt Nam có tiến hành một số đợt khảo sát sơ bộ về động vật có xương sống ở đây, nhưng các kết quả nghiên cứu chưa được xuất bản. 
Trong năm 2013, chúng tôi đã tiến hành nhiều đợt khảo sát điều tra đánh giá đa dạng sinh học khu hệ thú ở khu vực Du Già - Khau Ca nhằm cập nhật thông tin, tư liệu về khu hệ thú làm cơ sở khoa học cho công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học khu hệ thú trong vùng nghiên cứu. 
[image: image1.jpg]- 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529
T T T 2541

1
T
|

‘ |
2540 < ‘ T 2540

2539 3 2539

2538 3 2538

2537 £ A : P & . L 2537
XA TUNG BA —TE | 5 i
. XA DU GIA B 5 2538

2535 2535

IP[I Tha Ca &
2534 AEQ‘V dd nguoc ——ta534

e KHU BAO TON THIEN NHIEN DU GIA af - e
2532

U GIA uf 4 XA DU GIA
CHU GIAI s, pve e -
[ Rimg thuong xanh »

[ | Rimg TX tic dong manh XAMINH SON *
[ | Rimgphuchdi 4 4 A 2530
[ | Rimgtrenta : e i s
Rimg hén giao gé-tre nta
Rimg tren nti dé

Rimg tréng

Pt nong nghiep

Cay bui, tréng 0o % [
Nii dd khong cay I R &
Khu dan cu
I Mgt nude N . * Vooc mii héch 2525
e Rg. KBTTN Du Gia
e Rg. KBTLSC Khau Ca 1 1 i i 2524

1
——— Budngoro 509 510 511 52 513 514 515 516 517 518 519 e 5 526 527 528 529
—— Duwnsmon Scale 1: 25000

2529

2528
A Linkhiosit
2527
Vooc den
m4 tring 2526





Hình 1. Vùng nghiên cứu và các điểm quan sát được voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus), vượn đen má trắng (Trachypithecus francois
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Vật liệu phục vụ nghiên cứu gồm: bản đồ địa hình khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1:25000 và 1:50000, bản đồ hiện trạng rừng khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1: 25000, la bàn, máy định vị GPS Garmin 12x, ống nhòm, máy ảnh kỹ thuật số, bẫy lồng, bẫy đập, bẫy hộp, thước dây 150 cm, cân tiểu ly, bộ dụng cụ tiểu phẫu thuật làm mẫu vật, lọ nhựa và họp nhựa đựng mẫu vật thú nhỏ, cồn tuyệt đối, phiếu điều tra, số nhật ký thực địa, bút chì, bút bi các loại. 
Nghiên cứu được tiến hành trong năm 2013 với 4 đợt khảo sát (tổng số 64 ngày khảo sát trên hiện trường) tại 5 địa điểm khảo sát. Các địa điểm khảo sát được bố trí ở cả 2 dạng sinh cảnh chính trong vùng nghiên cứu là rừng thường xanh đất thấp và rừng thường xanh trên núi đá vôi với các trạng thái rừng khác nhau, nhưng tập trung chủ yếu vào các sinh cảnh rừng nguyên sinh và ít bị tác động.
Đợt 1 từ 10 đến 30/3/2013: điều tra phỏng vấn các thôn bản thuộc xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên và khảo sát tại KBTLSC Khau Ca (22°51'6.087 N; 105°7'5.958 E). Đợt 2 từ 7/6 đến 1/7/2013: khảo sát tại KBTLSC Khau Ca thuộc xã Tùng Bá (22°51'6.087 N; 105°7'5.958 E) và khảo sát tại KBTTN Du Già - khu vực núi Pù Tà Kà (22°55'18.55 N; 105°7'20.255 E), xã Tùng Bá. Đợt 3 từ 16-30/7/2013: điều tra phỏng vấn các thôn bản trong vùng nghiên cứu thuộc các xã Minh Sơn, Du Già và Tùng Bá. Đợt 4 từ 9-30/10/2013: khảo sát tại KBTLSC Khau Ca - khu vực bản Phia Đén (22°50'53.335 N; 105°9'38.830 E), xã Yên Định, huyện Bắc Mê; tại KBTTN Du Già - khu vực Dãy đá ngược (22°54'45.230 N; 105°9'16.780 E), bản Lũng Vầy, xã Minh Sơn và khu vực thượng nguồn suối Thầu (22°52'41.398 N; 105°13'18.101 E), bản Lũng Dầm, xã Du Già. 
Phương pháp 

Phỏng vấn dân địa phương: Phỏng vấn những người thường đi săn bắt động vật rừng hoặc thường xuyên vào rừng khai thác lâm sản. Ảnh màu của các loài động vật nghiên cứu được sử dụng để hỗ trợ xác định loài. Các mẫu vật và bộ phận của động vật rừng bị săn bắt hoặc các con vật được người dân bắt nuôi cũng được nghiên cứu để xác định loài. Tổng số có 147 người dân được phỏng vấn thuộc các bản Phia Đén, Khuổi Lòa (xã Yên Định); bản Lũng Vầy, bản Suối Thầu (xã Minh Sơn); bản Lũng Dầm, bản Khau Rịa, bản Giàng Chù A, bản Giàng Chù B (xã Du Già); bản Khuôn Phà, bản Tin Tốc, bản Hồng Minh, bản Khuôn Làng (xã Tùng Bá).
Điều tra theo tuyến: Tiến hành quan sát trực tiếp các loài động vật nghiên cứu hoặc các dấu vết hoạt động của chúng (dấu chân, phân, tiếng kêu, vết ăn). Các tuyến điều tra được thiết lập đi xuyên qua các dạng sinh cảnh khác nhau của mỗi khu vực khảo sát. Tuyến có chiều dài 3-5 km và xuất phát từ các đường mòn trong rừng. Quan sát thú bằng ống nhòm và mắt thường vào buổi sáng và chiều muộn, ở những nơi điều kiện địa hình cho phép, tiến hành cả khảo sát ban đêm.
Bẫy bắt thú nhỏ: Để thu thập mẫu thú nhỏ (gậm nhấm, thú ăn sâu bọ,...), sữ dụng các loại bẫy lồng (100-150 chiếc) và bẫy đập (100-150 chiếc) có kích thước khác nhau. Các tuyến bẫy được bố trí ở các độ cao và sinh cảnh khác nhau, đồng thời, bẫy được đặt cả ở mặt đất và trên cây để có thể thu được mẫu vật của nhiều loài thú nhất. Trong nghiên cứu này, điều tra dơi không được thực hiện do thiếu chuyên gia.
Giám định loài: Giám định loài được thực hiện dựa trên các tài liệu của Smith et al. (2008) [17], Francis (2008) [5], Lekagul et al. (1988) [8], Lunde & Son (2001) [9]. Xác định dấu chân các loài thú theo Oy (1997) [14]. Các loài thú nhỏ được so sánh với mẫu chuẩn lưu trữ tại Phòng Động vật học Có xương sống và Bảo tàng Động vật của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Danh pháp khoa học và trật tự hệ thống phân loại theo Wilson & Reeder (2005) [21]. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Đa dạng thành phần loài khu hệ thú 
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã ghi nhận được 59 loài thú thuộc 19 họ, 8 bộ (bảng 1). Trong đó có 25 loài được ghi nhận qua các mẫu vật do chúng tôi sưu tầm (các mẫu vật này hiện đang lưu giữ tại Phòng Động vật học Có xương sống, Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hà Nội), 7 loài ghi nhận qua phỏng vấn và nghiên cứu các mẫu vật săn bắt của người dân địa phương, 12 loài được ghi nhận qua quan sát trực tiếp trong thiên nhiên, 7 loài ghi nhận qua dấu vết hoạt động (dấu chân, phân) của loài và 8 loài chỉ được ghi nhận qua phỏng vấn người dân. Như vậy, có 51 loài được ghi nhận khẳng định và 8 loài ghi nhận tạm thời cho vùng nghiên cứu. Do thiếu chuyên gia về dơi, nên trong nghiên cứu này chúng tôi không có số liệu về các loài dơi.
Bảng 1. Danh sách các loài thú đã ghi nhận ở khu vực Du Già - Khau Ca 

	SốTT
	Tên khoa học
	Tên phổ thông
	Tư liệu

	
	
	
	DG
	KC

	
	SCANDENTIA Wagner, 1855
	I. BỘ NHIỀU RĂNG
	
	

	
	Tupaiidae Gray, 1825
	1. Họ Đồi
	
	

	1. 
	Tupaia belangeri (Wagner, 1841)
	Đồi
	m
	qs

	
	PRIMATES Linnaeus, 1758
	II. BỘ LINH TRƯỞNG
	
	

	
	Lorisidae Gray, 1821
	2. Họ Cu li
	
	

	2. 
	Nycticebus bengalensis (Lacépède, 1800)
	Cu li lớn
	ms
	pv

	3. 
	Nycticebus pygmaeus Bonhote, 1907
	Cu li nhỏ
	pv
	pv

	
	Cercopithecidae Gray, 1821
	3. Họ Khỉ, Voọc
	
	

	4. 
	Macaca arctoides (I. Geoffroy, 1831)
	Khỉ mặt đỏ
	qs
	qs

	5. 
	Macaca assamensis (McClelland, 1840)
	Khỉ mốc
	qs
	qs

	6. 
	Macaca mulatta (Zimmermann, 1780)
	Khỉ vàng
	qs
	qs

	7. 
	Trachypithecus francoisi (Pousargues, 1898)
	Voọc đen má trắng
	qs
	

	8. 
	Rhinopithecus avunculus (Dollman, 1912)
	Voọc mũi hếch
	
	qs

	
	ERINACEOMORPHA Gregory, 1910
	III. BỘ CHUỘT VOI
	
	

	
	Erinaceidae G. Fischer, 1814
	4. Họ Chuột voi
	
	


	9. 
	Hylomys suillus Müller, 1840
	Chuột voi đồi
	m
	

	
	SORICOMORPHA Gregory, 1910
	IV. BỘ ĂN SÂU BỌ
	
	

	
	Soricidae G. Fischer, 1814
	5. Họ Chuột chù
	
	

	10. 
	Chodsigoa parca G. M. Allen, 1923
	Chuột chù lô-vê
	m
	

	11. 
	Crocidura attenuata Milne-Edwards, 1872
	Chuột chù đuôi đen 
	m
	

	12. 
	Crocidura fuliginosa (Blyth, 1855)
	Chuột chù đuôi trắng 
	m
	

	
	Talpidae G. Fischer, 1814
	6. Họ Chuột chũi
	
	

	13. 
	Euroscaptor longirostris (Milne-Edwards,1870)
	Chuột chũi mũi dài
	m
	

	
	PHOLIDOTA Weber, 1904
	V. BỘ TÊ TÊ
	
	

	
	Manidae Gray, 1821
	7. Họ Tê tê
	
	

	14. 
	Manis pentadactyla Linnaeus, 1758
	Tê tê vàng
	pv
	pv

	
	Carnivora Bowdich, 1821
	VI. BỘ ĂN THỊT
	
	

	
	Felidae Fischer de Waldheim, 1817
	8. Họ Mèo
	
	

	15. 
	Catopuma temminckii (Vigors et Horsfield, 1827)
	Beo, báo lửa
	pv
	pv

	16. 
	Prionailurus bengalensis (Kerr, 1792)
	Mèo rừng
	dv
	dv

	17. 
	Neofelis nebulosa (Griffith, 1821)
	Báo gấm
	pv
	pv

	
	Viverridae Gray, 1821
	9. Họ Cầy
	
	

	18. 
	Arctictis binturong (Raffles, 1821)
	Cầy mực
	pv
	pv

	19. 
	Paguma larvata (Smith, 1827)
	Cầy vòi mốc
	qs
	qs

	20. 
	Paradoxurus hermaphroditus (Pallas, 1777)
	Cầy vòi đốm
	qs
	dv

	21. 
	Arctogalidia trivirgata (Gray, 1832)
	Cầy tai trắng
	ms
	

	22. 
	Prionodon pardicolor Hogdson, 1842
	Cầy gấm
	ms
	

	23. 
	Viverricula indica (Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)
	Cầy hương
	dv
	

	24. 
	Viverra zibetha Linnaeus, 1758
	Cầy giông
	dv
	

	
	Herpestidae Bonaparte, 1845
	10. Họ Cầy lỏn
	
	

	25. 
	Herpestes javanicus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1818)
	Lỏn tranh
	qs
	

	26. 
	Herpestes urva (Hogdson, 1836)
	Cầy móc cua
	qs
	

	
	Canidae Gray, Fischer, 1817
	11. Họ Chó
	
	

	27. 
	Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834)
	Lửng chó
	pv
	

	
	Mustelidae Fischer, 1817
	12. Họ Chồn
	
	

	28. 
	Arctonyx collaris F. G. Cuvier, 1825
	Lửng lợn
	dv
	

	29. 
	Martes flavigula (Boddaert, 1785)
	Chồn vàng
	qs
	qs

	30. 
	Melogale moschata (Gray, 1831)
	Chồn bạc má bắc
	m
	m

	31. 
	Mustela strigidorsa Gray, 1853
	Triết chỉ lưng
	m
	

	
	Artiodactyla Owen, 1848
	VII. BỘ MÓNG GUỐC CHẴN
	
	

	
	Suidae Gray, 1821 
	13. Họ Lợn
	
	

	32. 
	Sus scrofa Linnaeus, 1758
	Lợn rừng
	dv
	dv

	
	Cervidae Goldfuss, 1820
	14. Họ Hươu,Nai
	
	

	33. 
	Muntiacus muntjak (Zimmermann, 1780)
	Hoẵng
	dv
	

	
	Bovidae Gray, 1821
	15. Họ Trâu, Bò
	
	

	34. 
	Capricornis milneedwardsii David, 1869
	Sơn dương
	dv
	dv

	
	Rodentia Bowdich, 1821 
	VIII. BỘ GẬM NHẤM
	
	

	
	Sciuridae Fischer de Waldheim, 1817
	16. Họ Sóc
	
	

	35. 
	Belomys pearsonii (Gray, 1842)
	Sóc bay lông tai
	pv
	pv

	36. 
	Petaurista philippensis (Elliot, 1839)
	Sóc bay trâu 
	qs
	qs

	37. 
	Petaurista elegans (Müller, 1840)
	Sóc bay sao
	m
	

	38. 
	Ratufa bicolor (Sparrman, 1778)
	Sóc đen
	qs
	qs

	39. 
	Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779)
	Sóc bụng đỏ 
	m
	m

	40. 
	Callosciurus inornatus (Gray, 1867)
	Sóc bụng xám
	m
	m

	41. 
	Dremomys rufigenis (Blanford, 1878)
	Sóc mõm hung 
	m
	m

	42. 
	Tamiops maritimus (Bonhote, 1900)
	Sóc chuột hải nam
	m
	

	43. 
	Tamiops macclellandii (Horsfield, 1840)
	Sóc chuột nhỏ
	m
	

	
	Spalacidae Gray, 1821
	17. Họ Dúi
	
	

	44. 
	Rhizomys pruinosus Blyth, 1851
	Dúi mốc lớn 
	ms
	

	45. 
	Rhizomys sinensis Gray, 1831
	Dúi mốc nhỏ
	pv
	

	46. 
	Rhizomys sumatrensis (Raffles, 1821)
	Dúi má vàng
	ms
	

	
	Muridae Illiger, 1811
	18. Họ Chuột
	
	

	47. 
	Bandicota indica (Bechstein, 1800)
	Chuột đất lớn 
	m
	m

	48. 
	Berylmys bowersi (Anderson, 1879)
	Chuột mốc lớn 
	m
	m

	49. 
	Dacnomys millardi Thomas, 1916
	Chuột răng lớn
	m
	m

	50. 
	Leopoldamys edwardsi (Thomas, 1882)
	Chuột hươu lớn 
	m
	m

	51. 
	Niviventer fulvescens (Gray, 1847)
	Chuột hươu bé 
	m
	m

	52. 
	Niviventer tenaster (Thomas, 1916 )
	Chuột núi đông dương 
	m
	m

	53. 
	Niviventer langbianis (Robinson et Kloss, 1922)
	Chuột lang bian
	m
	m

	54. 
	Mus calori (Bonhote, 1902)
	Chuột nhắt đồng
	m
	m

	55. 
	Rattus nitidus (Hodgson, 1845)
	Chuột bóng 
	m
	m

	56. 
	Rattus andamanensis (Blyth, 1860)
	Chuột rừng
	m
	m

	57. 
	Mus pahari Thomas, 1916
	Chuột nhắt nương
	m
	m

	
	Hystricidae G. Fischer, 1817
	19. Họ Nhím
	
	

	58. 
	Atherurus macrourus (Linnaeus, 1758)
	Đon
	ms
	pv

	59. 
	Hystrix brachyura Linnaeus, 1758
	Nhím đuôi ngắn 
	ms
	pv

	Tổng
	58
	37


Ghi chú: DG Khu bảo tồn thiên nhiên Du Già; KC Khu bảo tồn loài sinh cảnh voọc mũi hếch Khau Ca; m có mẫu vật; qs quan sát; pv phỏng vấn; ms mẫu vật săn bắt; dv dấu vết (dấu chân, phân).
Do địa hình vùng nghiên cứu rộng lớn, rất phức tạp, núi cao hiểm trở nên đoàn nghiên cứu chưa thể tiếp cận được một số địa điểm có thể có tiềm năng đa dạng cao về các loài thú nhỏ và trung bình (gậm nhấm, thú ăn sâu bọ, thú ăn thịt nhỏ, cầy, chồn). Những nghiên cứu tiếp theo trong tương lai có thể sẽ bổ sung thêm một số loài nữa cho danh sách này. Tuy nhiên, theo đánh giá của chúng tôi, danh sách này đã bao gồm hấu hết các loài thú quan trọng hiện còn trong vùng nghiên cứu (trừ bộ Dơi Chiroptera
còn ít được khảo sát). Đáng lưu ý là trong danh sách này thiếu vắng một số loài thú lớn như các loài Gấu (Ursidae), Hổ (Panthera tigris), Báo hoa mai (Panthera pardus), Rái cá (Lutrinae), Nai (Rusa unicolor), Vượn (Nomascus sp.). Theo thông tin phỏng vấn người dân địa phương, các loài này trước đây đều có phân bố trong vùng nghiên cứu, nhưng khoảng 15-20 năm gần đây không còn gặp lại chúng. Vì vậy, chúng tôi không đưa chúng vào danh sách.
Giá trị bảo tồn của khu hệ thú 

Bảng 2. Danh sách các loài thú có nguy cơ tuyệt chủng đã ghi nhận ở khu vực Khau Ca - Du Già
	STT
	Tên khoa học
	Tên phổ thông
	SĐVN 2007
	IUCN

2013

	1. 
	Nycticebus bengalensis 
	Cu li lớn
	VU
	VU

	2. 
	Nycticebus pygmaeus 
	Cu li nhỏ
	VU
	VU

	3. 
	Macaca arctoides 
	Khỉ mặt đỏ
	VU
	VU

	4. 
	Macaca assamensis 
	Khỉ mốc
	VU
	

	5. 
	Trachypithecus francoisi 
	Voọc đen má trắng
	EN
	EN

	6. 
	Rhinopithecus avunculus 
	Voọc mũi hếch
	CR
	CR

	7. 
	Manis pentadactyla 
	Tê tê vàng
	EN
	EN

	8. 
	Catopuma temminckii 
	Báo lửa
	EN
	

	9. 
	Neofelis nebulosa 
	Báo gấm
	EN
	VU

	10. 
	Arctictis binturong 
	Cầy mực
	EN
	VU

	11. 
	Prionodon pardicolor 
	Cầy gấm
	VU
	

	12. 
	Capricornis milneedwardsii 
	Sơn dương
	EN
	

	13. 
	Ratufa bicolor 
	Sóc đen
	VU
	

	14. 
	Belomys pearsonii 
	Sóc bay lông tai
	CR
	

	15. 
	Petaurista elegans 
	Sóc bay sao
	EN
	

	16. 
	Petaurista philippensis
	Sóc bay trâu 
	VU
	


Ghi chú: SĐVN Sách Đỏ Việt Nam (2007); IUCN Danh lục Đỏ IUCN (2013); CR Rất nguy cấp; EN Nguy cấp; VU Sẽ nguy cấp.
Danh sách 59 loài thú ghi nhận được cho thấy khu hệ thú trong vùng nghiên cứu khá đa dạng về thành phần loài. Tuy chưa ghi nhận đầy đủ, nhưng số loài thú đã biết ở đây nhiều hơn số loài thú đã ghi nhận ở KBTTN Tây Côn Lĩnh, một khu bảo tồn lớn khác ở Hà Giang (58 loài) [15] và chiếm 22,3 % tổng số loài thú đã biết ở Việt Nam (300 loài không kể thú biển) [4]. 

Mặc dù một số loài thú lớn có thể không còn hoặc có mật độ rất thấp, nhưng vùng nghiên cứu có tầm quan trọng đáng kể đối với bảo tồn tính đa dạng của các loài thú nhỏ và trung bình. Trong số 59 loài thú đã ghi nhận trong vùng nghiên cứu, có 16 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) [2] và 8 loài có tên trong Danh Lục Đỏ IUCN (2013) [7] ở các bậc đe dọa "rất nguy cấp - CR", "nguy cấp - EN" và "Sẽ nguy cấp - VU". Vùng nghiên cứu có tầm quan trọng đặc biệt đối với bảo tồn loài voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus) và voọc đen má trắng (Trachypithecus francoisi).
Voọc mũi hếch là một trong 25 loài linh trưởng đang bị có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới hiện nay [10]. Chúng được xếp vào mức đe dọa "rất nguy cấp - CR" cả trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) [2] và Danh lục Đỏ IUCN (2013) [7]. Voọc mũi hếch là loài đặc hữu hẹp, chỉ phân bố ở một số tỉnh thuộc Đông Bắc Việt Nam. Do sinh cảnh (rừng trên núi đá vôi) bị suy giảm và tác động mạnh, cùng với tình trạng săn bắn động vật hoang dã diễn ra liên tục trong nhiều năm qua nên loài này hiện chỉ còn ghi nhận được ở 5 khu vực khác nhau với tổng số không quá 200 - 250 cá thể [6, 10]. Trong đó, KBTLSC Khau Ca là nơi có quần thể voọc mũi hếch lớn nhất với khoảng 108-113 cá thể, chiếm gần 50% tổng số cá thể voọc mũi hếch hiện nay ở Việt Nam [3]. Trong quá trình khảo sát ở đây, chúng tôi đã nhiều lần quan sát được voọc mũi hếch. Tuy nhiên, việc bảo tồn quần thể voọc mũi hếch ở đây có trở ngại lớn do KBTLSC Khau Ca có diện tích nhỏ, chỉ khoảng 2.000 ha với gần 1.000 ha sinh cảnh rừng còn phù hợp cho voọc mũi hếch, do đó không thể đảm bảo cho quần thể này tồn tại và phát triển lâu dài. 
KBTTN Du Già nằm liền kề với KBTLSC Khau Ca, có diện tích 11.795 ha với một phần diện tích rừng thường xanh trên núi đá vôi là sinh cảnh thích hợp cho voọc mũi hếch. Mặc dù, khảo sát của chúng tôi không ghi nhận được sự hiện diện của voọc mũi hếch ở KBTTN Du Già, nhưng do 2 khu bảo tồn nằm liền kề nhau nên sự kết nối sinh cảnh giữa 2 khu bảo tồn này có thể thực hiện được và điều này sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc duy trì và phát triển lâu dài quần thể voọc mũi hếch ở KBTLSC Khau Ca.
Voọc đen má trắng là loài thú đang có nguy cơ sẽ bị tuyệt chủng cao ở Việt Nam và trên toàn cầu (mức "nguy cấp - EN" trong Sách Đỏ Việt Nam [2] và Danh lục Đỏ IUCN) [7]. Voọc đen má trắng chỉ phân bố ở Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam. Ở Việt Nam, loài này trước đây có phân bố rộng ở 7 tỉnh miền Bắc [13]. Hiện nay, do mất sinh cảnh và bị săn bắn mạnh, nên vùng phân bố và số lượng cá thể của loài này đã bị suy giảm đáng kể, chỉ còn gặp ở một vài địa điểm thuộc các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang và Bắc Kạn với tổng số không quá 300 cá thể [12]. Quần thể Voọc đen má trắng lớn nhất là ở KBTLSC Sinh Long - Lủng Nhồi (Tuyên Quang) với số lượng ước tính khoảng 23-44 cá thể [19].

Trong quá trình điều tra khảo sát tại KBTTN Du Già chúng tôi đã quan sát được 3 đàn ở các khu vực Pù Thà Cà (22°54'4.947 N; 105°7'43.360 E), Dãy đá ngược (22°54'40.373 N; 105°9'28.706 E) và thượng nguồn Suối Thầu (22°53'35.446 N; 105°7'18.759 E) với số cá thể ước tính khoảng 15-20 con. Điều tra phỏng vấn người dân địa phương cho thấy, trong KBTTN Du Già có khoảng 7-8 đàn voọc đen má trắng với tổng số khoảng 40-50 cá thể. Đây có thể là quần thể voọc đen má trắng lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Vì vậy, khu vực Du Già - Khau Ca, đặc biệt là KBTTN Du Già có tầm quan trọng đặc biệt đối với bảo tồn loài thú quý hiếm này.
Tình trạng bảo tồn khu hệ thú trong vùng nghiên cứu

Mặc dù khu hệ thú ở khu vực nghiên cứu Du Già - Khau Ca có tính đa dạng loài cao, song do tình trạng phá rừng và săn bắt động vật hoang dã diễn ra mạnh trong nhiều năm qua nên một số loài thú có thể đã bị tuyệt chủng trong vùng. Các đợt khảo sát của chúng tôi đã không ghi nhận được các loài thú lớn mà trước đây có trong vùng như các loài Gấu (Ursidae), Hổ (Panthera tigris), Báo hoa mai (Panthera pardus), Rái cá (Lutrinae), Nai (Rusa unicolor), Vượn (Nomascus sp.),.. Ngoài ra, một số loài thú khác hiện nay cũng được người dân thông báo là rất hiếm gặp như: tê tê vàng (Manis pentadactyla), báo gấm (Neofelis nebulosa), cầy mực (Arctictis binturong), cầy giông (Viverra zibetha), cầy hương (Viverricula indica), Hoẵng (Muntiacus muntjak). Nhìn chung, theo đánh giá của chúng tôi dựa trên kết quả phỏng vấn 147 người địa phương và quan sát trên thực địa, mật độ các loài thú hiện nay đã bị suy giảm nhiều so với trước đây.

KBTTN Du Già mặc dù đã được thành lập từ năm 1994, nhưng do Ban quản lý và Hạt kiểm lâm của khu bảo tồn có lực lượng cán bộ ít (tổng số chỉ 12 người), địa bàn hoạt động rất hiểm trở, nguồn kinh phí cho hoạt động rất hạn chế nên hiệu quả quản lý khu bảo tồn và bảo vệ tài nguyên sinh vật còn thấp [18]. Các tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học trong khu bảo tồn luôn xảy ra ở mức độ cao như: săn bắt động vật rừng; phá rừng để làm nương rẫy; khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ trái phép, chăn thả gia súc tự do và khai thác khoáng sản quy mô công nghiệp. Đặc biệt, việc khai thác khoáng sản quy mô công nghiệp của các công ty được tiến hành ngay bên trong và sát ranh giới khu bảo tồn đã gây tổn thất đáng kể đến tài nguyên rừng, gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường không khí, đồng thời luôn phát ra tiếng ồn lớn gây náo động trong khu bảo tồn.

KBTLSC Khau Ca do có sự hỗ trợ kinh phí liên tục của các dự án nước ngoài (Tổ chức FFI-Việt Nam và một số cơ quan khác) nên công tác quản lý khu bảo tồn và bảo tồn đa dạng sinh học được thực hiện tốt hơn. Các cán bộ của khu bảo tồn (7-10 người) được đào tạo tốt hơn và được trả lương cao hơn nên các hoạt động tuần tra bảo vệ rừng và giám sát quần thể voọc mũi hếch được thực hiện thường xuyên và có kết quả tốt. Kết quả là quần thể voọc mũi hếch ở đây đã được bảo vệ tốt và tăng số lượng từ 60-90 cá thể năm 2002 [11] lên 108-113 cá thể trong năm 2013 [2]. Tuy nhiên, diện tích KBTLSC VMH Khau Ca lại quá nhỏ (khoảng 2.000 ha) không thể đáp ứng điều kiện cho quần thể voọc mũi hếch ở đây duy trì và phát triển lâu dài. Việc kết nối sinh cảnh với KBTTN Du Già là rất cần thiết.

Tóm lại, công tác quản lý bảo tồn khu hệ thú nói riêng và đa dạng sinh học nói chung ở khu vực Du Già - Khau Ca đang có nhiều thách thức. Gần đây, UBND tỉnh Hà Giang đã có những giải pháp mới nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn trong tỉnh như: sát nhập ban quản lý và hạt kiểm lâm của các khu bảo tồn và khảo sát điều chỉnh quy hoạch một số khu bảo tồn,... Đối với khu vực Du Già - Khau Ca, việc làm cần thiết trước mắt là chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trong và lân cận các khu bảo tồn, tăng cường nhân lực và kinh phí cho công tác tuần tra kiểm soát rừng và thực thi pháp luật về quản lý rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, điều tra đánh giá lại các giá trị tài nguyên sinh vật trong các khu bảo tồn, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ khu bảo tồn và tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn cho người dân địa phương sống gần rừng.
KẾT LUẬN

Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận cho khu vực Du Già - Khau Ca 59 loài thú thuộc 19 họ, 8 bộ. Trong đó, có 16 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) và 8 loài có tên trong Danh lục Đỏ IUCN (2013). Vùng nghiên cứu có tầm quan trọng đặc biệt đối với bảo tồn loài voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus) và voọc đen má trắng (Trachypithecus francoisi) vì đây là nơi cư trú của quần thể voọc mũi hếch lớn nhất thế giới và quần thể voọc đen má trắng có thể là lớn nhất Việt Nam hiện nay. Các đe dọa chính đối với khu hệ thú và sinh cảnh trong vùng nghiên cứu hiện nay bao gồm: săn bắt động vật rừng; phá rừng để làm nương rẫy; khai thác lâm sản trái phép, chăn thả gia súc tự do và khai thác khoáng sản quy mô công nghiệp. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được hỗ trợ về kinh phí bởi: Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) trong đề tài mã số 106.15-2011.14.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyen Thi Lan Anh, Nguyen Quoc Khang, Le Khac Quyet, H.H.Covert, B. Wright, 2007. Preliminary nutrient analysis of selected plants in the diet of the Tonkin snub-nosed monkey (Rhinopithecus avunculus) in Khau Ca area, Ha Giang Province, Vietnam. Journal of Science of Hanoi National University, 23 (1S):187-191.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2007. Sách Đỏ Việt Nam. Phần I. Động vật. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.

3. Catterick A., 2013. Survey in Vietnam records highest number of Tonkin snub-nosed monkey to date. www.fauna-flora.org/new: posted on 10 December 2013 

4. Nguyễn Xuân Đặng, Lê Xuân Cảnh, 2009. Phân loại học lớp thú (Mammalia) và đặc điểm khu hệ thú hoang dã Việt Nam. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.
5. Francis Ch., 2008. A guide to mammals of Southeast Asia. Princeton Unv. Press, UK.

6. Fleagle J. G., Gilbert C.C. (eds.), Elwyn Simons, 2008. A Search for Origins. Springer 2008, 409-427.
7. IUCN, 2013. IUCN Red list of Threatened Species. http://www.iucnredlist.org/
8. Lekagul, B. and McNeeley, J. A. 1988. Mammals of Thailand. Sahakambhat Co., Bangkok, Thailand.

9. Lunde D. P. and Son N.T., 2001. An identification guide to the rodent of Vietnam. American Museum of Natural History, New York.

10. Mittermeier, R. A., Wallis, J., Rylands, A. B., et al (eds). 2009. Primates in Peril: The World’s 25 Most Endangered Primates 2008–2010. IUCN/SSC/PSG, IPS and CI, Arlington, VA. 84pp.

11. Nadler T., Streicher U., Ha Thang Long (eds.), 2004. Conservation of Primates in Vietnam. Hanoi, Frankfurt Zoological Society.

12. Nadler T., Vu Ngoc Thanh, U. Streicher, 2007. Conservation status of Vietnamese primates. Vietnamese Journal of Primatology (2007)1: 7-28.
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SPECIES DIVERSITY AND CONSERVATION SIGNIFICANCE OF MAMMAL FAUNA IN DU GIA - KHAU CA AREA, HA GIANG PROVINCE

Nguyen Xuan Dang, Nguyen Xuan Nghia, Nguyen Dinh Duy

Institute of Ecology and Biological Resources, VAST 
SUMMARY

Study area consists of 2 protected areas in Ha Giang Province with poor surveys on biodiversity values: Du Gia Nature Reserve (11,795 ha) with domination of lowland, montane tropical evergreen forest and small area of limestone evergreen forest. Khau Ca species habitat Tonkin snub-nosed monkey conservation area (2,024 ha) is predominated by limestone evergreen forest. This study has recorded 59 mammal species belonging to 22 families and 9 orders. Additionally, eight (8) species of bats has been recorded by other authors that increases the list to 67 species of 22 families and 9 orders. Study area has high conservation significance, there are 16 species enlisted in Vietnam Red Data Book and 8 species enlisted in 2013 IUCN Red List at CR, EN and Vu categories. Especially, the study area harbors the world largest population of Tonkin Snub-nosed Monkey Rhinopithecus avunculus (in Khau Ca Species Habitat Tonkin Snub-nosed Monkey Conservation Area) and possibly also nationally largest population of Francois langur Trachypithecus francoisi (in Du Gia Nature Reserve). These species are highly threatened both in Vietnam and globally. Pressure of adverse impacts on biodiversity in study area remains at high level including wildlife hunting and trade, forest destruction for agricultivation, illegally harvesting timber and non-timber forest products, free ranging cattle raising inside protected areas and especially intensive commercial mining throughout the area.
Keywords: Rhinopithecus avunculus, Trachypithecus francoisi, mammalia, biodiversity, mammal fauna, protected area, Du Gia, Khau Ca, Ha Giang.
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